
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG NÔ

Dự 
toán 
năm

Cùng 
kỳ 

năm 
trước

A B 1 2 3=2/1 4
A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 165.300           75.023            45       124     
I Thu cân đối NSNN 165.300           75.023            45       124     
1 Thu nội địa 165.300           75.023            45       124     
2 Thu viện trợ -                  
II Thu huy động đóng góp -                  
B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 709.602           257.444          36       105
I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 709.602           257.444          36       105     
1 Chi đầu tư phát triển 70.619             21.827            31       45       
2 Chi thường xuyên 513.371           235.617          46       120     
3 Dự phòng ngân sách 9.354               -      
4 Chi chương trình MTQG 58.129             -      
5 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương -                  
6 Chi từ bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh 58.129             
II Chi quản lý qua ngân sách -                  -                  
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG NÔ

Dự toán 
năm

Cùng kỳ 
năm trước

A B 1 2 3=2/1 4
A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 165.300               75.023                 45             124
I Thu nội địa 165.300               75.023                 45             124
1 Thu từ doanh nghiệp nhà nước 20.980                 9.581                   46             82
2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài -                       485                      
3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 42.160                 17.290                 41             118
4 Thuế thu nhập cá nhân 12.860                 7.462                   58             137
5 Thuế bảo vệ môi trường -                       -                      
6 Lệ phí trước bạ 13.000                 7.112                   55             113
7 Thu phí, lệ phí 4.020                   2.518                   63             129
8 Các khoản thu về nhà, đất 63.660                 25.372                 40             164
- Thuế sử dụng đất nông nghiệp -                      
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 160                     4                         3               3
- Thu tiền sử dụng đất 62.000                24.690                40             167
- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 1.500                  678                     45             134
- Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
- Thu chuyển quyền sử dụng đất
9 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

10 Thu khác ngân sách 5.050                   2.368                   47             87
11 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác
12 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 3.570                   2.835                   79             131
II Thu huy động đóng góp -                       -                      
B Thu ngân sách cấp huyện được hưởng theo phân cấp 123.598               55.064                 45             131
1 Từ các khoản thu phân chia 31.952                 9.183                   29             98
2 Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100% 91.646                 45.881                 50             141
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG NÔ

Dự toán năm Cùng kỳ 
năm trước

A B 1 2 3=2/1 4
TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 651.473               257.444              40                    105

I Chi đầu tư phát triển 70.619                 21.827                31                    45
II Chi thường xuyên 513.371               235.617              46                    120

Trong đó
1 Chi giáo dục - đào đạo và dạy nghề 268.605               127.576              47                    118
2 Chi khoa học và công nghệ 300                      -                     -                   
3 Chi y tế, dân số và gia đình 46.101                 19.711                43                    
4 Chi văn hóa thông tin 5.967                   3.564                  60                    123
5 Chi phát thanh, truyền hình 783                      417                     53                    348
6 Chi thể dục thể thao 678                      367                     54                    
7 Chi bảo vệ môi trường 601                      56                       9                      93
8 Chi hoạt động kinh tế 45.171                 17.086                38                    128

9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, 
đoàn thể 109.010               49.547                45                    121

10 Chi bảo đảm xã hội 25.110                 9.094                  36                    100
IV Dự phòng ngân sách 9.354                   -                     -                   
IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương -                       -                     

B CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ 
NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 58.129                 -                     

1 Chi Chương trình mục tiêu quốc gia 58.129                 
2 Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư -                       
3 Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên -                       
C CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH -                       -                     
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THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ II NĂM 2024
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